Mẫu số 01 Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT

ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương)

GIẤY ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT 

	……..(1)……

Số:………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ
Huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai

Tên tổ chức, cơ sở hoạt động hóa chất:.......................................................................... 

Nơi đặt trụ sở chính:...................................................................................................... 

ĐT:……………….. Fax…………………… Email......................................................
Thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

…..(1)... đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng liên quan tới hoạt động hóa chất của……….(1)……../.

 

	 
Hồ sơ gửi kèm theo:
………………………………………
	………..,ngày….tháng….năm…..
……(2)......
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ sở hoạt động hóa chất (Ví dụ: Công ty...);

(2) Lãnh đạo hoặc người đứng đầu của cơ sở hoạt động hóa chất (ví dụ: Giám đốc công ty).
Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT

ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương)

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HUẤN LUYỆN (NẾU CÓ), KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT 
AN TOÀN HÓA CHẤT


DANH SÁCH………….(1)………………..

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số CMND/ Số hộ chiếu
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


	
	………, ngày…… tháng…… năm……
…… (2) ……
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Danh sách tham gia huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận hoặc danh sách kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận;

(2) Lãnh đạo của cơ sở hoạt động hóa chất (ví dụ: Giám đốc công ty).

Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT

ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ 
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN 
KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT
Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai

Tên cá nhân:................................................................................................................... 

Ngày sinh:...................................................................................................................... 

Chức vụ:......................................................................................................................... 

Nơi làm việc:.................................................................................................................. 

Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất của  ………………. do Sở Công Thương Đồng Nai cấp ngày .... tháng .... năm .... đã ……(2)………Thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư số ………/2014/TT-BCT ngày……tháng .... năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai cấp lại Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn hóa chất./.

 

	 
 
Hồ sơ gửi kèm theo:
…………………………………………….
	………..,ngày….tháng….năm…..
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ sở hoạt động trên địa bàn (ví dụ: Tỉnh Đồng Nai);
(2) Lý do cấp lại.

Mẫu KM2

(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 

ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

	Tên thương nhân

………………………
Số ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm 20...


ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi:  ................................................................................

·  Tên thương nhân: ……………………………………….............................

·  Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………...............

·  Điện thoại:……………… Fax: ……………  Email: ……….....................

·  Mã số thuế: …………………………………………………………………

·  Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: …………………………

·  Người liên hệ:.................................... Điện thoại:..........................................


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: .……………………………………………...

2. Thời gian khuyến mại: ……….……………………………………………...

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ……………………………………………..

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:. …………………………………………….

6. Hình thức khuyến mại: ……….……………………………………………..

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………………………………………………………………………..

8. Tổng giá trị giải thưởng: …………………………………………………...


Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.


(Tên thương nhân) gửi kèm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có).

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành./.




    

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên & đóng dấu)

Mẫu KM3

(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo Công văn số …… ngày...…/… /20…của ....... )

1. Tên chương trình khuyến mại: 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

3. Thời gian khuyến mại:

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 
5. Hình thức khuyến mại: 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

7. Cơ cấu giải thưởng:

	Cơ cấu giải thưởng
	Nội dung

giải thưởng
	Trị giá

giải thưởng

(VNĐ)
	Số giải
	Thành tiền

(VNĐ)

	Giải nhất
	
	
	
	

	Giải nhì
	
	
	
	

	Giải khuyến khích
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	


Chú ý:

· Đề nghị miêu tả chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng;

· Quy định rõ giải thưởng có được quy đổi thành tiền mặt hay không;

· Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại;

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

- Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng; quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon...) sẽ phát hành. 

- Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:

- Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại:

- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng:

- Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

- Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng:

- Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

- Thời hạn kết thúc trao thưởng:

- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).

9. Trách nhiệm thông báo: 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin đại chúng; tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; trên hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại).

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

10. Các quy định khác:
- Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…).
- Trách nhiệm của người tham gia chương trình đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên.

- Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo. 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc lưu trữ bằng chứng trúng thưởng của thương nhân phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

- Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp….

          
        Đại diện theo pháp luật của thương nhân


     (Ký tên & đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

· Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.

· Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.

· Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.
· Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).

· Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).

· Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

· Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).

· Các giấy tờ khác.

Ghi chú: Nội dung hướng dẫn tại các Điểm 8, 9 và 10 chỉ mang tính tham khảo. Thương nhân cần căn cứ vào thực tế để xây dựng thể lệ chương trình khuyến mại cụ thể và phù hợp. 
Biểu mẫu

	Tên thương nhân

Cv số ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm 20...


THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ......................................

· Tên thương nhân:………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………….

Điện thoại: ……………… 

Email:…………………..

Người liên hệ: .............................

Điện thoại: .............................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;
Căn cứ vào Công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại); 

 (Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:
· Thời gian khuyến mại:............................................................................

· Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ........................................... .

· Cơ cấu giải thưởng:................................................................................

· Các nội dung điều chỉnh khác:...............................................................

Lý do điều chỉnh: …………………………………..........…….......

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

- Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

- Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- (Các cam kết khác ......)./.


Đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                                           (Ký tên & đóng dấu)
Mẫu KM-1
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

	Tên thương nhân

Số: ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm 20...


THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

                  Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: ………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………

Điện thoại:…………………. Fax: ………………… Email: …………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………… tại Ngân hàng: ………………………..

Người liên hệ:…………………………… Điện thoại: ………………………..

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………..

3. Hình thức khuyến mại: …………………………………………………...

4. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: …...…………………………….

6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………..

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): …………………………………………………………………………..

8. Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………….

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………..

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ………………………….

(Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

 (Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi kèm - nếu có)./.
 
 Đại diện theo pháp luật của thương nhân 

 (Ký tên & đóng dấu) 

Mẫu HCTL-1
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 

ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

	Tên thương nhân

Số: ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm .....


ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC
 HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai

- Tên thương nhân: 
- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Điện thoại: .........................Fax:...........................Email: 

- Mã số thuế: …………………………………………………………………. 
- Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: 

- Người liên hệ:……………………….Điện thoại: 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ....................... tại tỉnh Đồng Nai như sau:

- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ………………………………………… 

- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ………………………………………….
- Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………..…
- Thời gian: …………………………………………………………………… 

- Địa điểm: ………………………………………………………………..…… 

- Chủ đề (nếu có): ………………………………………………..……………
- Tính chất: Chuyên ngành/tổng hợp: …………………………………………
- Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………….…… 

- Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………………………………………………….…… 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ……………………….……
 (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Sở./.
                                          

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên & đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm: 

□ 
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại; 

□ 
Bản sao văn bản chấp thuận về thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của UBND cấp huyện nơi dự kiến tổ chức;

□ 
Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có); 

□ 
Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có); 

□ 
Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện trước đây (nếu có). 

Mẫu HCTL-6

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 

ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: ………./SCT-TM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày... tháng... năm .....


BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai
Tên thương nhân:………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………..……………....................

Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:……………………..…

Mã số thuế: ............................................................................................................

Số tài khoản: …………………….. tại Ngân hàng: …………………………..…

Người liên hệ: ..........................................  Điện thoại: ........................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ Công văn số........... ngày ... tháng ... năm ... của Sở Công Thương Đồng Nai xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi kết thúc, (tên thương nhân) báo cáo như sau:

1. Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cụ thể 

	STT
	Hội chợ, triển lãm thương mại được xác nhận (tên, thời gian, địa điểm)
	Hội chợ, triển lãm thương mại đã thực hiện
	Quy mô Việt Nam tham gia
	Quy mô nước ngoài tham gia
	Kết quả giao dịch:

Số lượng, giá trị hợp đồng, thỏa thuận ký kết; số lượng khách tham quan, giao dịch; các kết quả khác...

	
	
	
	Số lượng gian hàng
	Số lượng doanh nghiệp
	Số lượng gian hàng
	Số lượng doanh nghiệp
	

	1
	
	
	
	
	
	
	


2. Đề xuất, kiến nghị với Sở Công Thương Đồng Nai:.........  

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu HCTL-5
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 

ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

	Tên doanh nghiệp

Số: ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm 20....


THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG

 ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai
- Tên thương nhân: ……………………………………………………….…… 

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………… 

- Điện thoại: ..................... Fax:...................... Email: …………………………
- Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ……………..………  

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ vào Công văn số ..... ngày ... tháng ... năm ... của Sở Công Thương Đồng Nai xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm........ tại ....., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

□ Tên (chủ đề) hội chợ, triển lãm thương mại: 

□ Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức: 

□ Thời gian tổ chức: 

□ Địa điểm tổ chức: 

□ Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) của Việt Nam dự kiến tham gia: 

□ Ngành hàng tham dự: 

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức hội chợ/ triển lãm thương mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Sở./.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên & đóng dấu)

Mẫu HCTL-7
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 

ngày 06/7/2007 của liên Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

	Tên doanh nghiệp

Số: ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm .....


                                                                   
ĐĂNG KÝ 
TỔ CHỨC TRƯNG BÀY HÀNG GIẢ, HÀNG VI PHẠM 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỂ SO SÁNH VỚI HÀNG THẬT 
  

Kính gửi: Sở Công Thương .......

​  Tên thương nhân: …………………………………………………………

​  Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………

​  Điện thoại: ......................... Fax:........................ Email: …………………

​  Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ………………….

         Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật như sau:

​Tên, thời gian, địa điểm của hội chợ, triển lãm thương mại sẽ trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tên đơn vị tổ chức: ……………….

​Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: …..

​Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ………………………………………..

​Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hóa): ………….

 (Tên thương nhân) gửi kèm:

□ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương).

□ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có).

□ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật./.            
                     


Đai diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên & đóng dấu)

Mẫu số 07
(Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu)

	Tên doanh nghiệp

………………………….

Số: ……/
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

                                   Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:...................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................

Số điện thoại:....................................... số Fax:................................................

Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp số......................do………………………

cấp ngày........tháng……... năm………..

Mã số thuế:.......................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố: ........................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)
* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hiệu hạn) kèm theo, gồm:
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu xác minh.

3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu xác minh.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.        

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.

* Chú thích:

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về Bộ Công Thương khi kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về Sở Công Thương khi kinh doanh trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phụ lục 01

	Tên doanh nghiệp…
………………………….

Số: ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


BẢNG KÊ TRANG THIẾT BỊ

CỦA CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

(Theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: …………..…………………………………….

- Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………Mã số quy hoạch…………………..
- Điện thoại: ……………………………….., Fax: ……………………………..

- Thuộc doanh nghiệp: …………..………………………………………………

- Trụ sở chính tại: ………………..………………………………………………

II. TRANG THIẾT BỊ TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU
	STT
	LOẠI TRANG THIẾT BỊ
	NHÃN HIỆU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Cột bơm (trụ bơm):
	 
	 
	 
	Ghi rõ bán xăng, dầu, nhớt

	
	 - Loại cột bơm đôi điện tử
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Loại cột bơm đơn điện tử
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Loại cột bơm đôi cơ
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Loại cột bơm đơn cơ
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Cột bơm rót xăng dầu lẻ
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Loại khác:
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 -
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	2
	Bể chứa (bồn chứa nhiên liệu):
	 
	 
	 
	 

	
	 - Loại 25 m3
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 -
	 
	m3
	 
	 

	
	 - Loại 12 m3
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 -
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - Loại khác
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	3
	Trang thiết bị PCCC:
	 
	 
	 
	 

	
	 - Hệ thống chống sét
	 
	 
	 
	 

	
	 - Bình CO2 loại:
	 
	 
	 
	 


	
	   + Loại
	 
	Bình
	 
	 

	
	   + 
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	 - Bình bọt loại:
	 
	 
	 
	 

	
	   + Loại MFZ T35
	 
	Bình
	 
	 

	
	   + Loại MFZ 8
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 


	
	   + 
	 
	m3
	 
	 

	
	   +
	 
	m3
	 
	 

	
	   +
	 
	m3
	 
	 

	
	 - Chăn sợi
	 
	Cái
	 
	 

	
	 - Máy bơm nước PCCC
	 
	 
	 
	 

	
	   + 
	 
	Cái
	 
	 

	
	 - Thiết bị ngăn lửa (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	4
	Thiết bị xử lý nước thải
	 
	 
	 
	 

	5
	Máy phát điện
	 
	Máy
	 
	 

	6
	Máy tra dầu, mỡ
	 
	Máy
	 
	 

	7
	Các trang, thiết bị khác
	 
	 
	 
	 

	
	 - 
	 
	 
	 
	 

	
	 - 
	 
	 
	 
	 


III. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP:

- Doanh nghiệp cam kết tính trung thực của bản kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai này.

- Bảng kê này kèm theo đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu ngày …../….../…...…./.

…...…………, ngày…… tháng ….. năm …….


CHỦ DOANH NGHIỆP


(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục Mẫu số 09

(Của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 
của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu)

	Tên doanh nghiệp

………………………….

Số: ……/
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/ GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU
                                   Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:...................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................

Số điện thoại:....................................... số Fax:................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số......................do……………………

cấp ngày........tháng……... năm………..

Mã số thuế:.......................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố: ........................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)
* Hồ sơ cấp mới/cấp lại kèm theo, gồm:
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.

3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.        

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho đại lý của thương nhân cấp hàng.

* Chú thích:

- Thương nhân gửi Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính khi kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Phụ lục 01
	Tên doanh nghiệp…

………………………….

Số: ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ       

 BÁN LẺ XĂNG DẦU

 (Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên doanh nghiệp: …………..………………………………………………...

- Tên giao dịch đối ngoại:……………………………………………………….

- Địa điểm trụ sở chính:………………………………………………………….

- Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………….

- Số điện thoại: ………………………….., Fax: ……………………………….

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số…do…cấp ngày… tháng….năm.....
- Mã số thuế:……………………………….

II. DANH SÁCH CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU:

	STT
	Tên cửa hàng
	Địa chỉ
	GCNĐĐK 
Bán lẻ xăng dầu
	Cơ quan cấp
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn

	
	
	
	Số
	Ngày
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


III. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP:
- Doanh nghiệp cam kết tính trung thực của bản kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai này.

- Bảng kê này kèm theo Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu ngày …../….../…...…./.

…...…………, ngày… tháng... năm …….

CHỦ DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 

của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu)

	Tên doanh nghiệp…

………………………….

Số: ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

                                   Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai
Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:...................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................

Số điện thoại:....................................... số fax:................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......................do………………………

cấp ngày........tháng……... năm………..

Mã số thuế:.......................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: ........................................................................

Địa chỉ:  ...........................................................................................................

Điện thoại:......................................... số fax:..................................................

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)
Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.   

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.
Phụ lục 01
	Tên doanh nghiệp…

………………………….

Số: ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


BẢNG KÊ TRANG THIẾT BỊ

CỦA CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

(Theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: ………………………………..……………….

- Địa điểm kinh doanh: …………………..……………………………… Mã số quy hoạch………

- Điện thoại: ……………………………….., Fax: ……………………………..

- Thuộc doanh nghiệp: ……………………………………………..……………

- Trụ sở chính tại: ……………………………………………..………………
II. TRANG THIẾT BỊ TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU
	STT
	LOẠI TRANG THIẾT BỊ
	NHÃN HIỆU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Cột bơm (trụ bơm):
	 
	 
	 
	Ghi rõ bán xăng, dầu, nhớt

	
	 - Loại cột bơm đôi điện tử
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Loại cột bơm đơn điện tử
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Loại cột bơm đôi cơ
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Loại cột bơm đơn cơ
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Cột bơm rót xăng dầu lẻ
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - Loại khác:
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 -
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	
	 - 
	 
	Cột (trụ)
	 
	 

	2
	Bể chứa (bồn chứa nhiên liệu):
	 
	 
	 
	 

	
	 - Loại 25 m3
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 -
	 
	m3
	 
	 

	
	 - Loại 12 m3
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 -
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - Loại khác
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	
	 - 
	 
	m3
	 
	 

	3
	Trang thiết bị PCCC:
	 
	 
	 
	 

	
	 - Hệ thống chống sét
	 
	 
	 
	 

	
	 - Bình CO2 loại:
	 
	 
	 
	 

	
	   + Loại
	 
	Bình
	 
	 

	
	   + 
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	 - Bình bọt loại:
	 
	 
	 
	 

	
	   + Loại MFZ T35
	 
	Bình
	 
	 

	
	   + Loại MFZ 8
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   +
	 
	Bình
	 
	 

	
	   + 
	 
	m3
	 
	 

	
	   +
	 
	m3
	 
	 

	
	   +
	 
	m3
	 
	 

	
	 - Chăn sợi
	 
	Cái
	 
	 

	
	 - Máy bơm nước PCCC
	 
	 
	 
	 

	
	   + 
	 
	Cái
	 
	 

	
	 - Thiết bị ngăn lửa (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	4
	Thiết bị xử lý nước thải
	 
	 
	 
	 

	5
	Máy phát điện
	 
	Máy
	 
	 

	6
	Máy tra dầu, mỡ
	 
	Máy
	 
	 

	7
	Các trang, thiết bị khác
	 
	 
	 
	 

	
	 - 
	 
	 
	 
	 

	
	 - 
	 
	 
	 
	 


III. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP:

- Doanh nghiệp cam kết tính trung thực của bản kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai này.

- Bảng kê này kèm theo Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu ngày …../….../…...…./.
…...…………, ngày… tháng... năm …….

CHỦ DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 21
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

	Công ty

Số:         /…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm 20......


                                                  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai
1. Tên thương nhân:…………………………………………………………………                       
2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………… ……………………………………..
3. Điện thoại:……………….………. Fax:.....................................................;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số….. do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày…...  tháng…..năm……, 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên:………  - Địa chỉ:……. ;    - Điện thoại:……. Fax:...............;

- Tên:………  - Địa chỉ:……. ;    - Điện thoại:……. Fax:...............;

Đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai xem xét cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

6. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau:

- Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau: 

- Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (1)

7. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm:

Công ty xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự định xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ các nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Phụ lục 25
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN


Số:       /…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


BẢN CAM KẾT VỀ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ CÁC
YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Kính gửi: …………..………………………..(1)

1. Tên thương nhân:......................................................................................;
2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................;

3. Điện thoại:......................... Fax:..........................................;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

6. Kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

............(ghi rõ tên thương nhân)........... xin cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) nêu trên./.

 

	 
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương tỉnh, thành phố) nơi thương nhân đề nghị xin cấp Giấy phép.
Phụ lục 48
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN


Số:       /…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
Kính gửi: Sở Công Thương
1. Tên thương nhân: ................................................................:

2. Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................;

3. Điện thoại:......................... Fax:............................................;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

6. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm......

7. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần thứ.......) số ....... ngày ..... tháng .....năm .....(nếu đã có)

.......(1)....

...(ghi rõ tên thương nhân)... kính đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

8. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,...)

Thông tin cũ:................... Thông tin mới:.............

9. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau:

Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau:

.......................................................................(2)

Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố .....

10. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

a) Đề nghị sửa đổi:

Thông tin cũ:................... Thông tin mới:...................(3)

b) Đề nghị bổ sung:..............................................................(4)

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

	 
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:

(1): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có).

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ các nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá.

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung.

Phụ lục 54
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN


Số:       /…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
(Trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, 
bị rách, nát hoặc bị cháy)
Kính gửi: Sở Công Thương...

1. Tên thương nhân: .......................................................:

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................;

3. Điện thoại:......................... Fax:..................................;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng.........năm......., đăng ký thay đổi lần thứ.....ngày.......... tháng......... năm.......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ................................................;   - Địa chỉ: .....................................................;  - Điện thoại:.......................................... Fax:..............................................................;

6. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... ........

7. Đã được Sở Công Thương cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... .......(nếu có).

8. ...(ghi rõ tên thương nhân)... kính đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do .... ......................(1)..............

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	 
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:

(1): Ghi rõ lý do xin cấp lại.

Phụ lục 29
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT 
ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:       /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai 

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:................. do.......................... cấp lần đầu ngày ...... tháng ....... năm ....., thay đổi lần thứ ..... ngày ....... tháng....... năm.......;
Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể:

1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ...............(1)............. của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: ....................................................................(2) 
 Được phép mua các loại sản phẩm rượu: .................(1)............... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: ....................................................................(2) 
b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh Đồng Nai. 
2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT  ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)
Chú thích:

(1): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,...

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối rượu;

(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.
Phụ lục 33
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT 
ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:       /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU
Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai
Tên doanh nghiệp : .......................:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:........... do.................... cấp lần đầu ngày...... tháng....... năm....., thay đổi lần thứ ..... ngày ....... tháng....... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... 

Fax:...............;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do Sở Công Thương Đồng Nai cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm..... do Sở Công Thương Đồng Nai cấp (nếu có).

Doanh nghiệp đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh,...)

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:...............

2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(1).... của ....................................(2).... sản phẩm rượu có tên sau: ..........................................(3)

Được phép tổ chức kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh Đồng Nai.
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(1).... của ..................................(2).... sản phẩm rượu có tên sau: ............................................(3)

Được phép tổ chức kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh Đồng Nai.
3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

a) Đề nghị sửa đổi:

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:....

b) Đề nghị bổ sung:

...........................................................(4)

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(2): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài hoặc của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu.

(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.
(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung để bán lẻ sản phẩm rượu.
Phụ lục 34
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT 
ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:       /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU
(Trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, 
bị rách, nát hoặc bị cháy)
Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai
Tên doanh nghiệp: .......................:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... 


Fax:...............;

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số.......... ngày..... tháng.....năm.....do Sở Công Thương Đồng Nai cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do Sở Công Thương Đồng Nai cấp (nếu có).

Doanh nghiệp đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, với lý do .... ......................(1)..................

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại.
Phụ lục III
(Ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP 
ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:…..…./………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO CHAI


Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:…………………………………

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:……………………………………..

Điện thoại:…………………Fax:………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…do….cấp ngày…….tháng…….năm……
Mã số thuế:…………………………………

Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho………………………….theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày………tháng……năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:

Tên trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai:………………………………

Địa chỉ trạm nạp:…………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Fax:………………………………………….

Nhãn hàng hóa, thương hiệu:………………………………………………

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP 
ngày 26/11/2009 của Chính phủ)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:       /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN
KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …………..

Tên doanh nghiệp: ................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp: .......................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ................................................................ 

Điện thoại: ………………………. Fax: .............................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ….. do …. cấp ngày … tháng … năm ..........

Mã số thuế: ............................................................................................................ 

Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho ……….  ………… theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:

Tên cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng: .............................................................. 

Địa chỉ cửa hàng: .................................................................................................. 

Điện thoại: ………………………. Fax: .............................................................. 

Kinh doanh nhãn hàng hóa, thương hiệu: ............................................................. 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)


 

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (LPG chai);

2. Bản cam kết về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

3. Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh. 

Mẫu số PC06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014)

	MẪU THÔNG BÁO
.......(1).......
.......(2).......

Số: ......./TB...........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THÔNG BÁO
Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy
Kính gửi:  ................................................................................(3)
Tôi là:........................................................................................................................(4)

Chứcvụ:.........................................................................................................................

Số CMND/hộ chiếu: ..........., ngày cấp: ............... nơi cấp: .........................................

Đại diện cho: .................................................................................................................

Địachỉ:  ..........................................................................................................................

Điện thoại:............................................ Fax: .................................................................

Cam kết đã bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại (5)............................................. đối với (6) ........................................................., có các tài liệu gửi kèm như sau:

1. ....(7)
2. ...
Kể từ ngày ...... tháng .... năm .... (8) chính thức đi vào hoạt động.
Tôi xin cam kết các nội dung nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm tổ chức duy trì liên tục các điều kiện trên, thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  

Nơi nhận:
- Như trên;
- ....................;
- Lưu: ...........;
	......, ngày .... tháng .... năm .........
................ (9)................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có); (2) Tên cơ quan, tổ chức thực hiện thông báo; (3) Ghi tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương nơi quản lý cơ sở (phương tiện) tiếp nhận thông báo; (4) Người đứng đầu cơ sở/chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền hợp pháp; (5) Ghi Điều 6 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 đối với cơ sở hoặc Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 đối với phương tiện giao thông cơ giới; (6) Ghi tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu phương tiện giao thông) phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết; (7) Liệt kê các tài liệu gửi kèm theo; (8) Tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu phương tiện giao thông cơ giới); (9) Chức danh người ký thông báo.
Biểu mẫu
	TÊN THƯƠNG NHÂN


Số:       /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG 

BÁN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
(Trong trường hợp do sửa đổi, bổ sung)

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai 

Tên doanh nghiệp: 

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp: 

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:. 

Điện thoại: ………………………. Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ….. do …. cấp ngày … / … /..........

Mã số thuế: ............................................................................................................ 

Ngành nghề kinh doanh: .......................................................................................

Đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng số..........ngày..... /...../..... cho............

. ...(ghi rõ tên thương nhân)... kính đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, mã số thuế, địa điểm kinh doanh,...)

a) Thông tin cũ:................... 

b) Thông tin mới:.............

2. Sửa đổi, bổ sung nhãn hàng hóa, thương hiệu LPG chai:

a) Đề nghị sửa đổi:

- Thông tin cũ:................... (1)

- Thông tin mới:................... (1)

b) Đề nghị bổ sung: .............................................................. (2)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

	 
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:

(1): Ghi rõ tên nhãn hàng hóa, thương hiệu LPG chai.

(2): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung.

Phụ lục V
(Ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP 
ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:…..…./………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG


Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:…………………………………

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:……………………………………..

Điện thoại:…………………Fax:………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……… do……….cấp ngày…….tháng…….năm……..

Mã số thuế:…………………………………

Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng cho………………………….theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:

Tên trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng:………………………………

Địa chỉ trạm cấp:…………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Fax:………………………………………….

Nhãn hàng hóa, thương hiệu:………………………………………………

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Phụ lục VII
(Ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP 
ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:…..…./………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày... tháng... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP 

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO Ô TÔ


Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:…………………………………

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:……………………………………..

Điện thoại:…………………Fax:………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……… do……….cấp ngày…….tháng…….năm……..

Mã số thuế:…………………………………

Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………….

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô cho………………………….theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:

Tên trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô:………………………………

Địa chỉ trạm nạp:…………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Fax:………………………………………….

Nhãn hàng hóa, thương hiệu:………………………………………………

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
                                             Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                              (Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Mẫu 1b, Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT 

ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày..... tháng.... năm 20........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ (1)
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai
Cơ sở kinh doanh (tên giao dịch hợp pháp): ........................................................

Địa điểm tại:…………………………………………………………………

Điện thoại:..................................Fax:....................................................................

Giấy phép kinh doanh số: ………….. ngày cấp………..đơn vị cấp……….….

Loại hình kinh doanh (bán buôn/bán lẻ): ………………………………………

Phạm vi kinh doanh (trên địa bàn 01 tỉnh/02 tỉnh):……………………………

Nhóm sản phẩm kinh doanh (theo danh sách đính kèm): ……………………..

Doanh thu dự kiến:.................................................................................................

Số lượng công nhân viên:.....................(trực tiếp:..........; gián tiếp:.....................)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở tại địa chỉ: .........................................................................................

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

	Hồ sơ gửi kèm gồm:

- 

- 


	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


(1): Mẫu đơn áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.
Mẫu 2b, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT 
ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN THUYẾT MINH

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

KINH DOANH THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG

- Cơ sở:..............................................................................................................      

- Đại diện cơ sở:................................................................................................

- Địa chỉ văn phòng:..........................................................................................

- Địa chỉ cơ sở kinh doanh:...............................................................................

- Điện thoại..............................................Fax...................................................

- Giấy phép kinh doanh số:.............Ngày cấp...................Nơi cấp...................

- Loại thực phẩm kinh doanh:  ............ ............................................................

- Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên):.........................................

- Tổng số công nhân viên:…………………………………….........................           

- Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh:……………………………

- Tổng số công nhân viên đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm:………………………………………………………………………………

- Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định:………...

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

1. Cơ sở vật chất

- Diện tích mặt bằng kinh doanh: .....m2, trong đó diện tích kho hàng:........m2     

- Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh:…………………………………………..

- Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL:……………………………….

- Nguồn điện cung cấp:……………………………………………………….

- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân:……………………………………….

- Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường:……………………………

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:…………………………………………...

2. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh
	TT
	Tên trang, thiết bị


	Số lượng
	Năm sản xuất
	Thực trạng hoạt động của trang  thiết bị
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tốt
	Trung bình
	Kém
	

	I
	Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có 

	1
	Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị, dụng cụ trưng bày sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	3
	Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	4
	Dụng cụ rửa và sát trùng tay
	
	
	
	
	
	

	5
	Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ 
	
	
	
	
	
	

	6
	Trang bị bảo hộ 
	
	
	
	
	
	

	7
	Dụng cụ, phương tiện phòng chống côn trùng, động vật gây hại
	
	
	
	
	
	

	8
	Dụng cụ, thiết bị giám sát
	
	
	
	
	
	

	II
	Trang thiết bị dự kiến bổ sung 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện. 

Cam kết của cơ sở: 

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

Đồng Nai, ngày......tháng.....năm 20.......

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 1c, Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT 
ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày........... tháng............ năm ........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai
Tên cơ sở............................................................ đề nghị Quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh (tên sản phẩm), cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số……….. ngày cấp ……..................

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận (ghi cụ thể trường hợp xin cấp lại theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 4 của Thông tư này): 

………………………………...………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 1a, Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT 
ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                   Địa danh, ngày........... tháng.......... năm 20.........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ (1) 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ........................................
Cơ sở sản xuất (tên giao dịch hợp pháp): ...................................................................

Địa chỉ tại:...................................................................................................................

Điện thoại:....................................Fax:........................................................................

Giấy phép kinh doanh số..............ngày cấp:..................đơn vị cấp:............................

Ngành nghề sản xuất (tên sản phẩm):.........................................................................

Công suất thiết kế:.......................................................................................................

Doanh thu dự kiến:......................................................................................................

Số lượng công nhân viên:.........................(trực tiếp:..............; gián tiếp:...................)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở............................................................................................................

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.


Trân trọng cảm ơn./.

	Hồ sơ gửi kèm gồm:

- 

- 

- 

-


	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


(1): Mẫu đơn áp dụng đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.
Mẫu 2a, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT 
ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN THUYẾT MINH

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ 

VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Cơ sở:..............................................................................................................        

- Đại diện cơ sở:................................................................................................

- Địa chỉ văn phòng:..........................................................................................

- Địa chỉ cơ sở sản xuất:....................................................................................

- Địa chỉ kho:....................................................................................................

- Điện thoại:..............................................Fax..................................................

- Giấy phép kinh doanh số:.............Ngày cấp...................Nơi cấp...................

- Mặt hàng sản xuất:..........................................................................................

- Công suất thiết kế: .........................................................................................

- Tổng số công nhân viên:…………………………………….........................             

- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất:…………………………………

- Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm:………………………………………………………………………………

- Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định:………...

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

1. Cơ sở vật chất

- Diện tích mặt bằng sản xuất ...........m2, trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ...........m2. 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất:…………………..........................................

- Kết cấu nhà xưởng:…………………...…………………...………………..

- Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL:………………...………………...

- Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng:……...……………….....

- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng:……...……………….....……...…………… 

- Hệ thống xử lý môi trường:……...………………....……...………………..

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:……...………………....……...………….

2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất
	TT
	Tên trang, thiết bị

(Ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Thực trạng hoạt động của trang thiết bị, dụng cụ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tốt
	Trung bình
	kém
	

	I
	Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có 

	1
	Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất
	
	
	
	
	
	

	2
	Dụng cụ bao gói sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	3
	Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết bị bảo quản thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	5
	Thiết bị khử trùng, thanh trùng
	
	
	
	
	
	

	6
	Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ
	
	
	
	
	
	

	7
	Thiết bị giám sát
	
	
	
	
	
	

	8
	Phương tiện rửa và khử trùng tay
	
	
	
	
	
	

	9
	Dụng cụ l​ưu mẫu và bảo quản mẫu
	
	
	
	
	
	

	 10
	Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại
	
	
	
	
	
	

	11
	Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	12
	Hệ thống cung cấp khí nén 
	
	
	
	
	
	

	13
	Hệ thống cung cấp hơi nước  
	
	
	
	
	
	

	14
	Hệ thống thông gió
	
	
	
	
	
	

	II
	Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG


Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa?


Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện. 

Cam kết của cơ sở: 

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.


2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

.........., ngày.......tháng.........năm 20.......

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT 
ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương)

	Tên tổ chức/cá nhân
Địa chỉ:………………….
Số điện thoại: ………….
Số fax: ………………….
Email: …………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày... tháng... năm ......


GIẤY ĐỀ NGHỊ 
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
Số:       /20……/
Kính gửi: (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo)
Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của ... (tên cơ sở); đề nghị ... (tên cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm cụ thể như sau:
1. Thông tin liên quan đến sản phẩm:
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh  thực phẩm
	Nội dung quảng cáo
	Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình ...)
	Thời gian dự kiến quảng cáo

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 


2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận./.
	 
	Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT 
ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)
Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân …………………………………………………

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số ……………………… cấp ngày …..tháng ….. năm ………, nơi cấp ……………

Địa chỉ: ………………………………….., Số điện thoại ……………………………

Số Fax  ………………………………… E-mail ……………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do ……………………….… (*) ban hành, chúng tôi/tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/tôi theo nội dung của tài liệu của…………… (*) ban hành.
(Danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này)./.
	
	Địa danh ,ngày ….. tháng … năm …….
Đại diện tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 
Ghi chú: * Chọn 1 trong 3 cơ quan: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương.
Mẫu số 01b - Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức

(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT 
ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 và Bộ Công Thương)

(Kèm theo đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ….. 
(tên tổ chức)
	TT
	Họ và tên
	Nam
	Nữ
	Số CMTND
	Ngày, tháng, năm cấp
	Nơi cấp

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Địa danh, ngày ….. tháng … năm……
Đại diện tổ chức xác nhận
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu đăng ký dấu nghiệp vụ

ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT 
ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……..., ngày.... tháng.... năm….

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai 

Tên thương nhân: (Ghi bằng chữ in hoa)............................................................. 

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…................................... 

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):…................................................................... 

Địa chỉ của trụ sở chính: . ................................................................................... 

Điện thoại:…………………………
Fax:...................................................... 

Email (nếu có):.................................................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư số:............... 

Cơ quan cấp:................................................. Ngày cấp:………/………/………

Vốn điều lệ:.......................................................................................................

Nội dung đăng ký:

□ Cấp mới        □ Thay đổi1       □ Bổ sung

Lĩnh vực thực hiện dịch vụ giám định: ………………………………………...

(Ví dụ nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất v.v...).
Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo./.
 

	 
	Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)



1 Trong trường hợp đã đăng ký dấu nghiệp vụ nhưng thay đổi tên thương nhân; biểu tượng công ty hoặc nội dung khác, thương nhân gửi kèm theo thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định đã được cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ thông báo hoặc dấu nghiệp vụ giám định cũ đã đăng ký.

Mẫu M-10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT 
ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:…..…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày... tháng... năm ......


THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): …………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ………………
Do: ……………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: ………………../…………./………………………………………

Lần thay đổi gần nhất: ………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………… Fax: …………………………………………
Email (nếu có): ………………………………………………………………………
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: …………………………………………
Do: ………………………………………… Cấp ngày: ………/………../…………. 

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): ………………………
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: …………………………
Do: …………………………………………… Cấp lần đầu ngày: ……../…../…… 

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày ………………………………………………
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
1. Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: ……………
2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): …………………..
Điện thoại: …………………… Fax: …………………… Email: …………………
3. Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ……………………………
4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Văn bản, tài liệu kèm theo:
…………………………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo./.

	 
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu M-10A
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT 
ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:…..…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày... tháng... năm ......


THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ……………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………..

Do: ……………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: ………………../ …………./……………………………………

Lần thay đổi gần nhất: ………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………… Fax: …………………………………
Email (nếu có): ………………………………………………………………………
Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ………………………
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: …………………………………………
Do: ………………………………………. Cấp ngày: ………/………../…………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): ………………………
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: …………………………
Do: ……………………………………………… Cấp lần đầu ngày: …../…../……. 

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày ………………………………………………
Căn cứ xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp số ………….. của ……………. ngày … tháng … năm ……
Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố …………….. như sau:
I. Nội dung sửa đổi, bổ sung
………………………………………………………………………………………

II. Lý do sửa đổi, bổ sung
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
III. Văn bản, tài liệu kèm theo
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo./.
	 
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu M-12 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT 
ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:…..…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày... tháng... năm ......


THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO 
VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): …………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ………………
Do: ……………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: ……………./…………./…………………………………………

Lần thay đổi gần nhất: …………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………… Fax: …………………………………
Email (nếu có): ………………………………………………………………………
Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ……………………
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: …………………………………………
Do: ……………………………………………. Cấp ngày: ………/………../………. 

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): …………………………
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: …………………………
Do: ……………………………………… Cấp lần đầu ngày: ………../……../………

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày ………………………………………………
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành phố ……………………… với nội dung như sau:
1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: ……………………………………………………
2. Thời gian: …………………………………………………………………………
3. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương: ……………………….
4. Nội dung: …………………………………………………………………………
5. Văn bản, tài liệu kèm theo: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Người liên hệ: ……………………………… Điện thoại: …………………………
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo./.
	 
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)


(Theo mẫu đơn kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BCT 
ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, 

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1)
Kính gửi (2):

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (3):

I. Nội dung đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung(1):

1. Đăng ký lần đầu/ đăng ký lại: Đăng ký lần đầu.

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ:

3. Đối tượng áp dụng (4):

4. Phạm vi áp dụng (5):

5. Thời gian áp dụng (6):
II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:                                                                                                                                                               

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo./.
	                    
	Tổ chức, cá nhân kinh doanh (7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hồ sơ kèm theo (8):
Hướng dẫn ghi đơn đăng ký:

	(01)
	Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

	(02)
	- Cục Quản lý cạnh tranh: Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên;

- Sở Công Thương: Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	(03)
	Ghi rõ những thông tin sau đây:
Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư

Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có)

Người liên hệ (Họ tên, điện thoại, email)

	(04)
	Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng.

	(05)
	Áp dụng trên cả nước hay một, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

	(06)
	Thời gian bắt đầu áp dụng: Ghi thời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăng ký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

	(07)
	Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy ủy quyền.

	(08)
	- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử: 

01 bản scan màu dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word; 

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:

01 bản cứng dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.                                                                                                                                                                                                                                                                                               


 

      VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN
                            Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

                            TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

                            Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291
                            Fax: 0613.847292
                            Email: congbao@dongnai.gov.vn
                            Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

                             In tại Xí nghiệp In Đồng Nai
                                                                                                         Giá: 18.000 đồng






